	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ BÌNH NGHĨA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách đối tượng đã  nhập lên hệ thống


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMNDSố điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Học
	x
	
	Thôn 2 Cát Lại
	035076005166
	5/12
Làm Ruộng
	Trần Mai Kính ; Phạm thị Thẩn 
	Hêrôin
	1 TA BGNTPL

	Không
	

	2
	Nguyễn Minh Hậu
	x
	
	Thôn 1 Cát Lại
	035096002300
	9/12
Làm Ruộng
	Nguyễn Văn Sơn
Vũ Thị Gái
	Hêroin
	1 TA về TTTP chất MT
	Sưu tra
	

	3
	Hà Văn Lung
	x
	
	Thôn 2 Cát Lại
	035092011332
	4/12
Làm ruộng
	Hà Văn Vĩ( 1965)
Hoàng Thị Liên( 1968)
	Hêrôin
	2 TA về LĐCĐTS

	Sưu tra
	

	4 
	Trần Văn Hài
	x
	
	Thôn 3 Cát Lại
	
035094001420
	9/12
	Trần Văn Nghị
Nguyễn Thị Nga
	Hê rô in
	
	không
	

	5
	Nguyễn Hữu Hồng
	x
	
	Thôn 3 Cát Lại
	035095000760
	9/12
	Nguyễn Hữu Cầu
Lê Thị Ngà
	Hê rô in
	
	Không
	

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	x
	
	Thôn 4 Ngô Khê
	
	035080001141
	Nguyễn Phú Bài
Trần Thị Hạnh
	Hê rô in
	
	Không
	

	7
	Vũ Văn Linh
	x
	
	Thôn 2 ngô khê
	035087010305
	
	Vũ Văn Cường
Đào Thị Phương
	Hê rô in
	
	Không
	

	8
	Phạm Văn Mười
	x
	
	Thôn 1 Ngô Khê 
	035069005547
	
	Phạm Văn Kính
Đào Thị Sáu
	Hê rô in
	
	Không
	

	9
	Hoàng Văn Cương
	x
	
	Thôn 1 Cát Lại
	035092000888
	
	Hoàng Văn Thân
Vũ Thị Châm
	Hê rô in
	
	Không
	

	10
	Đào Văn Vinh
	x
	
	Thôn 3 Ngô Khê
	035085006550
	
	Đào Văn Dân
Phạm Thị Hòa
	Hê rô in
	
	Không
	

	11
	Lê Văn Dũng
	x
	
	Thôn 1 Ngô Khê
	035090012349
	
	Lê Văn Tiến 
Đào thị Phượng
	Hê rô in
	
	Không
	

	12
	Lê  Thanh Bình
	x
	
	1 Ngô  Khê
	035081001667
	
	Lê Văn Sơn
Ngô Thị Liên
	Hê rô in
	
	Không
	

	13
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Văn Học
	x
	
	Thôn 4 Ngô Khê
	035090004041
	
	Nguyễn văn Khoa
Nguyễn Thị Ca
	Hê rô in
	
	Không
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Bình Nghĩa, ngày  tháng   năm2023
NGƯỜI LẬP







